
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12/42 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HOÀNG QUÂN

0107608016

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

2. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

3. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510(Chính)

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác quặng sắt 0710

8. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

9. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

10. Khai thác và thu gom than bùn 0892

11. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

15. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN MINERAL COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOANG QUAN MINERAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966425969
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Xây dựng nhà các loại 4100

28. Xây dựng công trình công ích 4220

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

32. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

33. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

34. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

35. Bán buôn gạo 4631

36. Bán buôn thực phẩm 4632

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

40. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

43. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm;

6622

44. Đại lý du lịch 7911

45. Điều hành tua du lịch 7912

46. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO 
THANH 
TÙNG

Phòng 512  tầng 5 
OCT1, đơn nguyên 1, 
khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 013529415

2LÊ THỊ KIM 
HOA

Phòng C18*, Tầng 
18, nhà ở cao tầng , số 
96 phố Định Công, 
Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 50,000 013231605

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013529415
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 512  tầng 5 OCT1, đơn nguyên 1, khu đô thị 
Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 512  tầng 5 OCT1, đơn nguyên 1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THANH TÙNG Nam

21/02/1984 Kinh Việt Nam

14/04/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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